
1
Triệu Thị Quỳnh Anh 01/01/2011 Nữ

PT DTNT THCS và THPT Tỉnh 

Quảng Ninh (CƠ SỞ HẠ LONG)

2 Bàn Thị Anh 12/01/2011 Nữ TH và THCS Tân Dân

3 Trần Thị Lan Anh 28/06/2010 Nữ THCS và THPT Quảng La

4 Bàn Lý Huyền Băng 09/11/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

5 Hà Duy Đạt 20/12/2011 Nam TH và THCS Sơn Dương

6 Triệu Thị Lý Diễm 03/07/2011 Nữ TH và THCS Tân Dân

7 Trương Văn Đồng 11/06/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

8 Dương Hoàng Đức 27/04/2011 Nam TH và THCS Sơn Dương

9 Hoàng Minh Đức 13/06/2011 Nam TH và THCS Quảng La

10 Lý Sinh Dương 08/10/2011 Nam TH và THCS Tân Dân

11
Bàn Thị Giang 30/06/2011 Nữ

PT DTNT THCS và THPT Tỉnh 

Quảng Ninh (CƠ SỞ HẠ LONG)

12
Đào Hương Giang 16/08/2011 Nữ TH và THCS Sơn Dương

13 Đinh Thị Thu Hà 31/03/2011 Nữ
PT DTNT THCS và THPT Tỉnh 

Quảng Ninh (CƠ SỞ HẠ LONG)

14
Hà Việt Hùng 19/11/2011 Nam TH và THCS Sơn Dương

15
Lương Tuấn Hùng 16/06/2011 Nam TH và THCS Sơn Dương

16 Triệu Tiến Hưng 09/06/2011 Nam TH và THCS Tân Dân

17 Nguyễn Mạnh Hưng 07/08/2011 Nam TH và THCS Quảng La

18 Ân Thanh Huyền 27/01/2011 Nữ TH và THCS Sơn Dương

19 Nguyễn Hoàng Kiên 07/12/2011 Nam THCS Bãi Cháy

20 Trần Văn Tuấn Kiệt 12/03/2011 Nam TH và THCS Quảng La

21 Trương Mẫn Lệ 21/09/2011 Nữ
PT DTNT THCS và THPT Tỉnh 

Quảng Ninh (CƠ SỞ HẠ LONG)

22 Bàn Đức Lộc 19/09/2011 Nam TH và THCS Quảng La

23 Triệu Hoàng Luân 18/04/2011 Nam TH và THCS Quảng La

24 Đặng Thảo Ly 29/12/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 

tính

SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NINH

TRƯỜNG THCS&THPT QUẢNG LA

(Kèm theo Quyết định số  129/QĐ-THCS&THPTQL ngày  10 / 08 /2026 

của Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng La)

DANH SÁCH LỚP 10A3 NĂM HỌC 2026 - 2027

Học sinh trường THCS Ghi chú
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STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Học sinh trường THCS Ghi chú

25 Lý Bảo Ngân 15/01/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

26 Đặng Hiếu Nghĩa 06/10/2011 Nam TH và THCS Quảng La

27 Lăng Chính Nghĩa 10/05/2011 Nam TH và THCS Sơn Dương

28 Triệu Bảo Ngọc 31/08/2011 Nữ TH và THCS Tân Dân

29 Đặng Văn Nhật 25/09/2011 Nam TH và THCS Sơn Dương

30 Trần Tạ Tuyết Nhi 31/01/2011 Nữ TH và THCS Sơn Dương

31 Hoàng Y Phương 07/06/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

32 Phạm Thị Lệ Quyên 27/05/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

33 Bàn Sinh Quyết 24/10/2011 Nam TH và THCS Tân Dân

34 Bàn Phúc Sang 12/03/2011 Nam TH và THCS Tân Dân

35 Đặng Lý Tuấn Tài 24/01/2011 Nam TH và THCS Quảng La

36 Lý Văn Thành 03/10/2011 Nam TH và THCS Quảng La

37 Đặng Trí Thiện 17/11/2011 Nam THCS Trới

38 Đinh Ngọc Thiện 14/06/2011 Nam TH và THCS Sơn Dương

39 Đặng Thị Anh Thư 07/01/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

40 Bàng Quốc Tĩnh 28/07/2011 Nam TH và THCS Quảng La

41 Lý Hương Trà 24/08/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

42 Trương Ngọc Trân 11/10/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

43 Đặng Trương Hà Vi 14/06/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

44 Nguyễn Quốc Việt 20/09/2011 Nam TH và THCS Sơn Dương

45 Phan Đặng Duy Vỹ 09/04/2011 Nam TH và THCS Quảng La

Danh sách gồm 45 học sinh./.
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1 Hoàng Lục Tùng Chi 30/08/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

2 Phạm Tiến Dự 17/03/2011 Nam TH và THCS Quảng La

3 Trương Hữu Duệ 25/10/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

4 Lê Xuân Dũng 08/02/2011 Nam TH và THCS Quảng La

5 Nguyễn Khánh Duy 22/01/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

6 Hoàng Khánh Duy 19/03/2011 Nam TH và THCS Quảng La

7 Hoàng Đức Duy 15/08/2011 Nam TH và THCS Sơn Dương

8 Bàn Thị Duyễn 04/03/2011 Nữ TH và THCS Sơn Dương

9 Lý Văn Giáp 03/01/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

10 Chu Minh Hằng 30/01/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

11 Hoàng Phương Hậu 20/09/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

12 Nguyễn Trung Hiếu 09/03/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

13 Nguyễn Thị Thanh Hoa 16/09/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

14 Trần Thị Hoa 27/01/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

15 Nguyễn Ngọc Hoa 15/01/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

16 Linh Tài Huy 31/01/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

17 Lý Nguyên Khanh 02/12/2011 Nam TH và THCS Quảng La

18 Nguyễn Trung Kiên 14/08/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

19 Phạm Thùy Linh 08/09/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

20 Trần Thảo Linh 24/01/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

21 Đỗ Khánh Ly 03/02/2011 Nữ TH và THCS Sơn Dương

22 Nguyễn Thị Tuyết Mai 20/03/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

23 Đặng Hoàng Minh 04/04/2011 Nam TH và THCS Quảng La

24 Chu Bảo Nam 28/07/2011 Nam TH và THCS Quảng La

25 Phạm Thị Thảo Nguyên 16/09/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

26 Bàn Minh Nhật 04/05/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 

tính

SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NINH

TRƯỜNG THCS&THPT QUẢNG LA

(Kèm theo Quyết định số   129 /QĐ-THCS&THPTQL ngày  10 / 08 /2026 

của Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng La)

DANH SÁCH LỚP 10A2 NĂM HỌC 2026 - 2027

Học sinh trường THCS Ghi chú
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STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Học sinh trường THCS Ghi chú

27 Vũ Tấn Phát 05/08/2011 Nam TH và THCS Quảng La

28 Lê Tuấn Phong 19/10/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

29 Ngọc Thiên Phú 09/04/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

30 Lê Hữu Phước 22/09/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

31 Trương Vinh Quang 07/03/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

32 Nguyễn Thế Quyền 26/02/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

33 Trần Thanh Sơn 22/12/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

34 Triệu Hữu Tài 19/09/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

35 Nguyễn Mạnh Thắng 13/02/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

36 Đặng Phương Thảo 12/08/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

37 Bàng Đức Thịnh 30/11/2011 Nam TH và THCS Quảng La

38 Đặng Minh Thông 28/01/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

39
Bàn Thị Minh Thư 26/02/2011 Nữ

PT DTNT THCS và THPT Tỉnh 

Quảng Ninh (CƠ SỞ HẠ LONG)

40 Nguyễn Mai Thùy 28/01/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

41 Dương Thu Thủy 13/08/2011 Nữ TH và THCS Sơn Dương

42 Hoàng Thu Trang 05/01/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

43 Trịnh Thu Trang 03/09/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

44
Vương Thị Ánh Tuyết 11/01/2011 Nữ

PT DTNT THCS và THPT Tỉnh 

Quảng Ninh (CƠ SỞ HẠ LONG)

45 Hoàng Minh Vũ 02/11/2011 Nam TH và THCS Quảng La

Danh sách gồm 45 học sinh./.
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1 Vũ Việt Anh 14/12/2011 Nam TH và THCS Quảng La

2 Trương Ngọc Ánh 28/08/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

3 Lý Bảo Chinh 10/05/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

4 Triệu Quý Cường 15/11/2011 Nam TH và THCS Tân Dân

5 Nguyễn Tiến Cường 15/09/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

6 Ngô Thị Ánh Dương 06/07/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

7 Đặng Thị Ánh Dương 03/05/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

8 Lý Quốc Dương 11/02/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

9 Ngô Thị Thùy Dương 20/06/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

10 Nguyễn Ánh Dương 24/03/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

11 Phạm Hoàng Hải Đăng 19/04/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

12 Nguyễn Văn Đức 09/01/2011 Nam TH và THCS Quảng La

13 Nguyễn Văn Giang 21/03/2011 Nam TH và THCS Tân Dân

14 Trần Thị Minh Hằng 19/07/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

15 Trương Thế Hiển 12/03/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

16 Khúc Huy Hoàng 12/07/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

17 Lương Huy Hoàng 21/09/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

18 Phạm Việt Hoàng 07/08/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

19 Trương Thái Hưng 11/11/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

20 Chu Gia Hưng 03/05/2011 Nam TH và THCS Quảng La

21 Trần Khánh Huyền 08/10/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

22 Hoàng Thị Hoa Lê 23/02/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

23 Lý Lưu Linh 09/05/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

24 Ngô Phương Linh 21/05/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

25 Đặng Thảo Linh 29/01/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

26 Triệu Gia Nghĩa 10/11/2011 Nam TH và THCS Sơn Dương

STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 

tính

SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NINH

TRƯỜNG THCS&THPT QUẢNG LA

(Kèm theo Quyết định số     129 /QĐ-THCS&THPTQL ngày  10 / 08 /2026 

của Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng La)

DANH SÁCH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2026 - 2027

Học sinh trường THCS Ghi chú
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STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Học sinh trường THCS Ghi chú

27 Đinh Khôi Nguyên 11/07/2011 Nam TH và THCS Quảng La

28 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 08/02/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

29 Lý Tuyết Nhi 25/08/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

30 Bàn Thị Linh Nhi 22/10/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

31 Bùi Mai Phương 30/07/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

32 Đặng Thành Tấn 16/01/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

33 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 04/09/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

34 Trần Thị Phương Thảo 18/05/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

35 Triệu Phương Thảo 18/08/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

36 Nguyễn Thị Anh Thư 25/07/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

37 Bùi Trai Tráng 10/05/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

38 Giáp Đại Trường 30/10/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

39 Đặng Hạ Tuyết 17/01/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

40 Hoàng Thanh Vân 01/10/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

41 Phạm Tuấn Việt 21/02/2011 Nam THCS và THPT Quảng La

42 Vũ Khánh Vy 06/04/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

43 Ngọc Hà Vy 17/12/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

44 Ngô Thị Như Ý 14/08/2011 Nữ THCS và THPT Quảng La

45 Lê Hoàng Yến 18/10/2011 Nữ TH và THCS Quảng La

Danh sách gồm 45 học sinh./.
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